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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Điền đáp án đúng vào ô trống.
	1. 
	Tính : 324 × 25 . Kết quả là:........
	 

	2. 
	Tính: 34 × 18 + 18 × 66. Kết quả là:...........
	 

	3. 
	Tìm X biết: X × ( 8 +  12) =  160 + 20 × 12. Vậy X = .......
	 

	4. 
	Tìm X biết: X × 12 – X × 2 = 2020. Vậy X = …..	
	 

	5. 
	(x + 1) + (x + 2) + ....+ (x + 20)  = 4210. Vậy x = 
	 

	6. 
	Lớp 4A có 35 học sinh. Trung bình mỗi bạn góp 1250 gam giấy vụn trong phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường. Hỏi cả lớp 4A góp được bao nhiêu gam giấy? Lớp 4A thu hoạch được .........g giấy vụn 
	 


	7. 
	125dm2 × 24 = .........cm2. Số điền vào chỗ chấm là:
	 


	8. 
	Một đội công nhân có hai tổ, tổ I gồm 10 công nhân, mỗi công nhân làm được 135 sản phẩm. Tổ II gồm 15 công nhân, mỗi công nhân cần làm bao nhiêu sản phẩm  để trung bình mỗi người của cả đội làm được 153 sản phẩm? Vậy mỗi người tổ II cần làm .......sản phẩm.
	 

	9. 
	Cửa hàng có 15 sọt cam. Mỗi sọt có số cam cân nặng 120kg. Cửa hàng đã bán 8 sọt cam. Cửa hàng còn lại ……kg cam.
	 

	10. 
	Đức nhân một số với 21. Nhưng khi nhân Đức lại nhân nhầm với 12 nên kết quả giảm 10998 đơn vị. Tìm tích đúng khi Đức nhân số đó với 21.
	 



PHẦN II: TỰ LUẬN:
Bài 11. Hai đoàn xe ô tô chở dưa hấu vào thành phố, đoàn xe thứ nhất có 8 xe, đoàn xe thứ hai có 6 xe, mỗi xe chở 1350kg dưa hấu. Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam dưa hấu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 12.Một cửa hàng bán được 12kg đường loại 18000 đồng một ki-lô-gam và 28kg đường loại 22000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết số đường cả hai loại thì cửa hàng thu được bao nhiêu tiền?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: Điền đáp án đúng vào ô trống.
	1. 
	Tính : 324 × 25 . Kết quả là:........
	8100


	2. 
	Tính: 34 × 18 + 18 × 66. Kết quả là:...........
	1800


	3. 
	Tìm X biết: X × ( 8 +  12) =  160 + 20 × 12. Vậy X = .......
	20


	4. 
	Tìm X biết: X × 12 – X × 2 = 2020. Vậy X = …..	
	202

	5. 
	(x + 1) + (x + 2) + ....+ (x + 20)  = 4210. Vậy x = 
	200


	6. 
	Lớp 4A có 35 học sinh. Trung bình mỗi bạn góp 1250 gam giấy vụn trong phong trào “Kế hoạch nhỏ” của nhà trường. Hỏi cả lớp 4A góp được bao nhiêu gam giấy? Lớp 4A thu hoạch được .........g giấy vụn 
	43750


	7. 
	125dm2 × 24 = .........cm2. Số điền vào chỗ chấm là:
	300000


	8. 
	Một đội công nhân có hai tổ, tổ I gồm 10 công nhân, mỗi công nhân làm được 135 sản phẩm. Tổ II gồm 15 công nhân, mỗi công nhân cần làm bao nhiêu sản phẩm  để trung bình mỗi người của cả đội làm được 153 sản phẩm? Vậy mỗi người tổ II cần làm .......sản phẩm.
	165

	9. 
	Cửa hàng có 15 sọt cam. Mỗi sọt có số cam cân nặng 120kg. Cửa hàng đã bán 8 sọt cam. Cửa hàng còn lại ……kg cam.
	840

	10. 
	Đức nhân một số với 21. Nhưng khi nhân Đức lại nhân nhầm với 12 nên kết quả giảm 10998 đơn vị. Tìm tích đúng khi Đức nhân số đó với 21.
	25662




PHẦN II: TỰ LUẬN:
Bài 11. Hai đoàn xe ô tô chở dưa hấu vào thành phố, đoàn xe thứ nhất có 8 xe, đoàn xe thứ hai có 6 xe, mỗi xe chở 1350kg dưa hấu. Hỏi cả hai đoàn xe chở tất cả bao nhiêu ki – lô – gam dưa hấu? 
Bài giải:
Cả hai đoàn chở được: 1350 x (8 + 6) = 18900 (kg)
ĐS: 18900kg dưa hấu
Bài 12.Một cửa hàng bán được 12kg đường loại 18000 đồng một ki-lô-gam và 28kg đường loại 22000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi khi bán hết số đường cả hai loại thì cửa hàng thu được bao nhiêu tiền?
Bài giải:
Cửa hàng thu được: 18000 x 12 + 22000 x 28 = 832 000 (đồng)
ĐS: 832000  đồng



 
